	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 165/QĐ-UBND 
	Bạc Liêu, ngày 26 tháng 01 năm 2022


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021 ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung, một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 427/TTr-SLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 77 (bảy mươi bảy) thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu (kèm Phụ lục).
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 09/3/2020; Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 22/4/2020; Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 01/7/2020; Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 10/6/2020; Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 25/9/2020; Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC-VPCP (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- Tr.Phòng KSTTHC;
- Phó Phòng KGVX (Hiếu);
- Lưu: VT; KSTTHC (Thúy-007).
	CHỦ TỊCH




Phạm Văn Thiều


 
PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021 ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 165/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu)
	Số TT
	Mã số TTHC
(Trên Cổng dịch vụ công quốc gia)
	Tên thủ tục hành chính
	Cách thức thực hiện
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí (nếu có)
	Căn cứ pháp lý

	I. LĨNH VỰC: PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (08 TTHC)
	I. LĨNH VỰC: PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (08 TTHC)
	I. LĨNH VỰC: PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (08 TTHC)
	I. LĨNH VỰC: PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (08 TTHC)
	I. LĨNH VỰC: PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (08 TTHC)
	I. LĨNH VỰC: PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (08 TTHC)
	I. LĨNH VỰC: PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (08 TTHC)
	I. LĨNH VỰC: PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (08 TTHC)

	1
	2.000025.
000.00.00.H04
	Thủ tục Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ:
https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 22 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người;
- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người;

	2
	2.000027.
000.00.00.H04
	Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 14 ngày làm việc
	- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người;
- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 30/12/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

	3
	2.000032.
000.00.00.H04
	Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 14 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người;
- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 30/12/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

	4
	2.000036.
000.00.00.H04
	Thủ tục Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 14 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người;
- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 30/12/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

	5
	1.000091.
000.00.00.H04
	Thủ tục Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 25 ngày làm việc
	- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người;
- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 30/12/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

	6
	2.000044.
000.00.00.H04
	Thủ tục Nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội
	Trực tiếp
	Ngay sau khi nhận được hồ sơ
	Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bạc Liêu
(Tỉnh lộ 38, ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu)
	Không quy định
	Nghị định số 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết số điều của Luật Phòng, chống ma túy, luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

	7
	2.000049.
000.00.00.H04
	Thủ tục Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện
	Trực tiếp
	Trong 07 ngày làm việc
	Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bạc Liêu
(Tỉnh lộ 38, ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu)
	Không quy định
	- Nghị định số 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết số điều của Luật Phòng, chống ma túy, luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;
- Thông tư số 34/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/11/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy.

	8
	1.000123.
000.00.00.H04
	Thủ tục Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện
	Trực tiếp
	Trong 07 ngày làm việc
	Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bạc Liêu
(Tỉnh lộ 38, ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu)
	Không quy định
	- Nghị định số 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết số điều của Luật Phòng, chống ma túy, luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;
- Thông tư số 34/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/11/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy.

	II. LĨNH VỰC: BẢO TRỢ XÃ HỘI (08 TTHC)
	II. LĨNH VỰC: BẢO TRỢ XÃ HỘI (08 TTHC)
	II. LĨNH VỰC: BẢO TRỢ XÃ HỘI (08 TTHC)
	II. LĨNH VỰC: BẢO TRỢ XÃ HỘI (08 TTHC)
	II. LĨNH VỰC: BẢO TRỢ XÃ HỘI (08 TTHC)
	II. LĨNH VỰC: BẢO TRỢ XÃ HỘI (08 TTHC)
	II. LĨNH VỰC: BẢO TRỢ XÃ HỘI (08 TTHC)
	II. LĨNH VỰC: BẢO TRỢ XÃ HỘI (08 TTHC)

	1
	2.000141.
000.00.00.H04
	Thủ tục Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

	2
	2.000135.
000.00.00.H04
	Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

	3
	2.000062.
000.00.00.H04
	Thủ tục Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 15 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

	4
	2.000056.
000.00.00.H04
	Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 15 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

	5
	2.000051.
000.00.00.H04
	Thủ tục Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 15 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

	6
	1.001806.
000.00.00.H04
	Thủ tục Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 15 ngày làm việc
	- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Luật Người khuyết tật năm 2010;
- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;
- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

	7
	2.000282.
000.00.00.H04
	Thủ tục Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh
	Trực tiếp
	Trong 10 ngày làm việc (tiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở. Các thủ tục, hồ sơ phải hoàn thiện trong 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đối tượng, Trường hợp kéo dài quá 10 ngày làm việc, phải do cơ quan quản lý cấp trên xem xét quyết định)
	Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu
(Ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu)
	Không quy định
	Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

	8
	2.000477.
000.00.00.H04
	Thủ tục Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh
	Trực tiếp
	Trong 07 ngày làm việc
	Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu
(Ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh lợi, tỉnh Bạc Liêu)
	Không quy định
	Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

	III. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC (03 TTHC)
	III. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC (03 TTHC)
	III. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC (03 TTHC)
	III. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC (03 TTHC)
	III. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC (03 TTHC)
	III. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC (03 TTHC)
	III. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC (03 TTHC)
	III. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC (03 TTHC)

	1
	1.000502.
000.00.00.H04
	Thủ tục Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 07 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Bộ luật số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020 về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

	2
	2.002105.
000.00.00.H04
	Thủ tục Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 10 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Bộ luật số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020 về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm;
- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/06/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm.

	3
	2.002028.
000.00.00.H04
	Thủ tục Đăng ký hợp đồng lao động cá nhân
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Bộ luật số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020 về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
- Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

	IV. LĨNH VỰC: LAO ĐỘNG (05 TTHC)
	IV. LĨNH VỰC: LAO ĐỘNG (05 TTHC)
	IV. LĨNH VỰC: LAO ĐỘNG (05 TTHC)
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	IV. LĨNH VỰC: LAO ĐỘNG (05 TTHC)
	IV. LĨNH VỰC: LAO ĐỘNG (05 TTHC)

	1
	1.000479.
000.00.00.H04
	Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 27 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

	2
	1.000464.
000.00.00.H04
	Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 27 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

	3
	1.000448.
000.00.00.H04
	Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 27 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

	4
	1.000436.
000.00.00.H04
	Thủ tục Thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 17 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

	5
	1.000414.
000.00.00.H04
	Thủ tục Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 10 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

	V. LĨNH VỰC: AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG (06 TTHC)
	V. LĨNH VỰC: AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG (06 TTHC)
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	V. LĨNH VỰC: AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG (06 TTHC)
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	V. LĨNH VỰC: AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG (06 TTHC)

	1
	2.000111.
000.00.00.H04
	Thủ tục Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 10 ngày làm việc
	- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Bộ Luật số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015 của Quốc hội về An toàn, vệ sinh lao động;
- Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
- Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

	2
	2.000134.
000.00.00.H04
	Thủ tục Khai báo với Sở Lao động Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Bộ Luật số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015 của Quốc hội về An toàn, vệ sinh lao động;
- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;
- Thông tư số 16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

	3
	2.002341.
000.00.00.H04
	Thủ tục Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 10 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)
	Không quy định
	- Bộ Luật số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015 của Quốc hội về An toàn, vệ sinh lao động;
- Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

	4
	2.002343.
000.00.00.H04
	Thủ tục Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 10 ngày làm việc:
- Sở Lao động- Thương binh và Xã hội: 05 ngày làm việc.
- Cơ quan bảo hiểm xã hội: 05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Bộ Luật số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015 của Quốc hội về An toàn, vệ sinh lao động;
- Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

	5
	1.005449.
000.00.00.H04
	Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ các tổ chức tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 25 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Phí:
* Quy định tại Thông tư số 110/2017/TT-BTC: 1.200.000đ
(mức thu phí bằng 70% mức quy định tại Thông tư 110/2017/TT-BTC)
	- Bộ luật số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội về an toàn vệ sinh lao động;
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;
- Thông tư số 110/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.
- Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
(áp dụng từ 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022)

	6
	1.005450.
000.00.00.H04
	Thủ tục Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ các tổ chức tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 25 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Phí:
* Quy định tại Thông tư số 110/2017/TT-BTC: 1.200.000đ
(mức thu phí bằng 70% mức quy định tại Thông tư 110/2017/TT -BTC)
	- Bộ Luật số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015 của Quốc hội về An toàn, vệ sinh lao động;
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;
- Thông tư số 110/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.
- Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
(áp dụng từ 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022)
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	VI. LĨNH VỰC: NGƯỜI CÓ CÔNG (09 TTHC)

	1
	1.002487.
000.00.00.H04
	Thủ tục Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	- Chuyển đi: Trong 12 ngày.
- Chuyển đến: Trong 12 ngày.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về ưu đãi người có công
- Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

	2
	2.000978.
000.00.00.H04
	Thủ tục Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 12 ngày
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về ưu đãi người có công
- Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

	3
	1.002354.
000.00.00.H04
	Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	- Trong 12 ngày
(đối với trường hợp Sở Lao động Thương binh xã hội nơi cá nhân thường trú).
- Trong 17 ngày
(đối với trường hợp Sở Lao động Thương binh xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc)
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về ưu đãi người có công.
- Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

	4
	1.002393.
000.00.00.H04
	Thủ tục Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ:
https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 12 ngày
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về ưu đãi người có công.
- Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

	5
	1.002449.
000.00.00.H04
	Thủ tục Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công
	Trực tiếp
	- Trong thời gian 12 ngày/ phải có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
- Trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được văn bản sửa đổi, bổ sung thông tin của cơ quan có thẩm quyền.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về ưu đãi người có công.
- Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

	6
	1.003025.
000.00.00.H04
	Thủ tục Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ
	Trực tiếp
	- Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc: Trong 05 ngày làm việc.
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ: Trong 05 ngày làm việc.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về ưu đãi người có công.
- Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

	7
	1.002382.
000.00.00.H04
	Thủ tục Giám định vết thương còn sót
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 84 ngày
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về ưu đãi người có công.
- Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

	8
	1.002720.
000.00.00.H04
	Thủ tục Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ
	Trực tiếp
	Trong 116 ngày
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về ưu đãi người có công.
- Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

	09
	1.002377.
000.00.00.H04
	Thủ tục Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh
	Trực tiếp
	Trong 24 ngày
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về ưu đãi người có công
- Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

	VII. LĨNH VỰC: VIỆC LÀM (19 TTHC)
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	1
	1.001881.
000.00.00.H04
	Thủ tục Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 30 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Bộ Luật số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội về Việc làm;
- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

	2
	1.001973.
000.00.00.H04
	Thủ tục Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
	Trực tiếp
	Trong 02 ngày làm việc
	Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bạc Liêu
(Số 89/4 đường Trần Phú, Phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)
	Không quy định
	- Bộ Luật số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội về Việc làm;
- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

	3
	1.001966.
000.00.00.H04
	Thủ tục Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
	Trực tiếp
	Không quy định
	Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bạc Liêu
(Số 89/4 đường Trần Phú, Phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)
	Không quy định
	- Bộ Luật số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội về Việc làm;
- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
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	2.001953.
000.00.00.H04
	Thủ tục Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
	Trực tiếp
	Không quy định
	Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bạc Liêu
(Số 89/4 đường Trần Phú, Phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)
	Không quy định
	- Bộ Luật số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội về Việc làm;
- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
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	2.000148.
000.00.00.H04
	Thủ tục Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm
	Trực tiếp
	Không quy định
	Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bạc Liêu
(Số 89/4 đường Trần Phú, Phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)
	Không quy định
	- Bộ Luật số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội về Việc làm;
- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
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	1.000362.
000.00.00.H04
	Thủ tục Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng
	Trực tiếp
	Không quy định
	Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bạc Liêu
(Số 89/4 đường Trần Phú, Phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)
	Không quy định
	- Bộ Luật số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội về Việc làm;
- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
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	2.000178.
000.00.00.H04
	Thủ tục Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)
	Trực tiếp
	Trong 03 ngày làm việc
	Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bạc Liêu
(Số 89/4 đường Trần Phú, Phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)
	Không quy định
	- Bộ Luật số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội về Việc làm;
- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
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	1.000401.
000.00.00.H04
	Thủ tục Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)
	Trực tiếp
	Trong 03 ngày làm việc
	Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bạc Liêu
(Số 89/4 đường Trần Phú, Phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)
	Không quy định
	- Bộ Luật số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội về Việc làm;
- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
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	2.000839.
000.00.00.H04
	Thủ tục Giải quyết hỗ trợ học nghề
	Trực tiếp
	Trong 15 ngày làm việc
	Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bạc Liêu
(Số 89/4 đường Trần Phú, Phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)
	Không quy định
	- Bộ Luật số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội về Việc làm;
- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
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	1.001978.
000.00.00.H04
	Thủ tục Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
	Trực tiếp
	Trong 20 ngày làm việc
	Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bạc Liêu
(Số 89/4 đường Trần Phú, Phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)
	Không quy định
	- Bộ Luật số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội về Việc làm;
- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
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	1.001865.
000.00.00.H04
	Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 07 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, 1 phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;
- Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được phép “cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
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	1.001853.
000.00.00.H04
	Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;
- Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được phép “cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

	13
	1.001823.
000.00.00.H04
	Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;
- Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được phép “cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
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	2.000219.
000.00.00.H04
	Thủ tục Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Thời hạn tối đa 02 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển được từ 500 lao động Việt Nam trở lên và 01 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới 500 lao động Việt Nam.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Bộ luật Lao động năm 2019;
- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ủy quyền tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và ban hành văn bản phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong, ngoài tỉnh giới thiệu, cung ứng lao động Việt Nam cho nhà thầu trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
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	2.002398.
000.00.00.H04
	Thủ tục Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do địa dịch COVID-19
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 09 ngày làm việc
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;
- Quyết định số 33/2021/TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;
- Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 33/2021/TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
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	1.008363.
000.00.00.H04
	Thủ tục Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov. vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 05 ngày làm việc
	Trung tâm Dịch vụ việc làm
(Số 89/4 đường Trần Phú, Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;
- Quyết định số 33/2021/TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;
- Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 33/2021/TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

	17
	1.009873.
000.00.00.H04
	Thủ tục Thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
	- Trực tiếp;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 03 ngày làm việc
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)
	Không quy định
	- Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;
- Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được phép “cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

	18
	1.009874.
000.00.00.H04
	Thủ tục Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
	- Trực tiếp;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 07 ngày làm việc
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;
- Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được phép “cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

	19
	1.009811.
000.00.00.H04
	Thủ tục Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Lệ phí: Chưa được HĐND thông qua
	- Bộ luật Lao động năm 2019;
- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
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	1
	1.000243.
000.00.00.H04
	Thủ tục Thành lập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ:
https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 20 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Bộ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

	2
	2.000099.
000.00.00.H04
	Thủ tục Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 10 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Bộ Luật số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

	3
	1.000234.
000.00.00.H04
	Thủ tục Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 20 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Bộ Luật số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

	4
	1.000266.
000.00.00.H04
	Thủ tục Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ:https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 20 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Bộ Luật số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

	5
	1.000031.
000.00.00.H04
	Thủ tục Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Bộ Luật số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

	6
	2.000189.
000.00.00.H04
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 10 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Bộ Luật số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.

	7
	1.000389.
000.00.00.H04
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 10 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Bộ Luật số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.

	8
	1.000509.
000.00.00.H04
	Thủ tục Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 20 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;
- Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

	9
	1.000553.
000.00.00.H04
	Thủ tục Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 20 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Bộ Luật số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.

	10
	1.000482.
000.00.00.H04
	Thủ tục Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 20 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.

	11
	1.000167.
000.00.00.H04
	Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 15 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Bộ Luật số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.

	12
	1.000523.
000.00.00.H04
	Thủ tục Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ:
https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 30 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Bộ Luật số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp..

	13
	1.000530.
000.00.00.H04
	Thủ tục Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Bộ Luật số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.

	14
	1.000138.
000.00.00.H04
	Thủ tục Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 10 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Bộ Luật số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.

	15
	1.000160.
000.00.00.H04
	Thủ tục Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 28 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Bộ Luật số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.

	16
	1.000154.
000.00.00.H04
	Thủ tục Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 10 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014:
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.

	17
	1.000602.
000.00.00.H04
	Thủ tục Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 15 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014;
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;
- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2011 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định về điều lệ trường trung cấp.
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	IX. LĨNH VỰC: TRẺ EM (02 TTHC)
	IX. LĨNH VỰC: TRẺ EM (02 TTHC)

	1
	1.004946.
000.00.00.H04
	Thủ tục Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
	Trực tiếp
	Trong 12 giờ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Bộ Luật số 102/2016/QH13 ngày 05/4/2016 của Quốc Hội;
- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

	2
	1.004944.
000.00.00.H04
	Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
	- Trực tiếp;
- Trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn;
- Dịch vụ bưu chính công ích
	Trong 05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
(đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
	Không quy định
	- Bộ Luật số 102/2016/QH13 ngày 05/4/2016 của Quốc Hội;
- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.


Tổng số: 77 thủ tục hành chính[1]./.
 


[1] Mức độ 3: 22; Mức độ 4: 34
